
8. 	 Sprechübung: Schauen Sie sich die Bilder an und vervollständigen Sie die Sätze. 
Danach üben Sie bitte die Dialoge in verteilten Rollen: 

A: 	Cháu chào ông ạ!	 A: 	 Cháu chào cô ạ! 	
B: 	Chào …	 B: 	 Chào …

A: 	Chào … ạ!	 A:  	Chào anh!			 
B: 	Chào các …	 B:  	Chào …

A: 	Con chào … ạ!	 A:  	Chào bạn!
B: 	… chào con.	 B:  	Chào …

	

A: 	Chào bà!
B:	 … ông.
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9. 	 Hörübung: Hören Sie sich den folgenden Dialog an und vervollständigen Sie die 
Sätze:

A: 	 Chào ( ……… ). Xin lỗi. ( ……… ) tên là gì?
B: 	 ( ……… ) anh, tên tôi ( ……… ) Sen. Còn ( ……… )?
A: 	 Tôi ( ……… ) Pierre, người Pháp. Xin lỗi, ( ……… ) là người ( ……… ) nào?
B: 	 Tôi là người ( ……… ).
A: 	 Thế à? Rất ( ……… ) được ( ……… ) với chị.
B: 	 Rất vui được ( ……… ) anh!

10. 	 Hörübung: Hören Sie bitte zu und wiederholen Sie! 

một	 hai	 ba	 bốn	 năm	 sáu	 bảy	 tám	 chín	  mười
  1	  2	  3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	    10

Một với một là hai.	 (1 + 1 = 	 2)
Hai thêm hai là bốn.	 (2 + 2 = 	 4)
Bốn với một là năm.	 (4 + 1 = 	 5)
Năm với năm là mười.	 (5 + 5 = 	10)
(Komponist: Hoàng Công Sử)

Vokabeln

thêm ........................................	 dazu, und
với ...........................................	 mit, plus

11. 	 Welches Bild passt zu welcher Zahl?

một	 ba	 năm	 sáu	 bảy	 tám	

1.			       2.			                3.	

 

4.				     5.			   6.

K
ap

ite
l 1

  C
hà

o 
hỏ

i

34

1-9

1-10


